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PHIẾU TỔNG HỢP NỘI DUNG BÀI HỌC 
LỚP 4, CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH 
UNIT 12: WHAT DOES YOUR FATHER DO?
- - - 
(Bài 12: BỐ CỦA BẠN LÀM NGHỀ GÌ VẬY?)
-------------------------------- 
I. Lesson objectives (Mục tiêu bài học) 
●  To practice asking and answering questions about someone’s job (Thực hành hỏi và trả lời các câu hỏi về công việc của ai đó)
● To practice asking and answering questions about places to work (Thực hành hỏi và trả lời về nơi làm việc).
● To identify ie, ea (Để xác định ie, ea)
II. Lesson content (Nội dung bài học)
1. Vocabulary (Từ Vựng).
· Review: in a hospital (ở bệnh viện)/ in a field (ở cánh đồng), in a factory (ở nhà máy)/ in an office (ở văn phòng)/ in an airport (ở sân bay), in a school (ở trường học)/ in a company (ở công ty).
· Pilot (phi công)
· Teacher (giáo viên)
· Businessman (doanh nhân)
· Farmer (nông dân)
· Nurse (y tá)
· Driver (tài xế)
· Waiter (nam bồi bàn)
· Waitress (nữ bồi bàn)
· Engineer (kĩ sư)
· Chef (đầu bếp)
· Accountant (kế toán)
· Vet ( bác sĩ thú y)
· Baker (thợ làm bánh)
· Postman( bưu tá)
2. Structures (Cấu trúc câu)
●    What does your + family member do? – He’s/ She’s ____. (Thành viên + gia đình của bạn làm gì? – Anh ấy / Cô ấy ____.)
   (What does your mother do? - She’s a teacher.) (Mẹ bạn làm nghề gì? - Bà ấy là giáo viên.)
●    Where does a _____ work?- A ____ works _____. (_____ hoạt động ở đâu?- Một ____ hoạt động _____.)
 (Where does a doctor work? - A doctor works in a hospital.). (Bác sĩ làm việc ở đâu? - Bác sĩ làm việc trong bệnh viện.)
●    Is your mother an accountant? - Yes, she is. / No, she isn’t. (Mẹ bạn có phải là kế toán không? - Đúng vậy. / Không, cô ấy không)
3. Homelink (Dặn dò về nhà)
· [bookmark: _Hlk120290012][bookmark: _Hlk120290036]Các con học thuộc và luyện viết từ vựng.
· Luyện nói từ vựng và cấu trúc
· Luyện tập/ thực hành những bài tập còn lại con chưa hoàn thiện trên lớp trang 12, 13.      
  
Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của các Thầy/Cô và Quí vị PHHS trong việc đồng hành cùng con vui học
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